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TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

--------------------
Mã đề 901
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Thị trường lao động là gì?
	A. Là thị trường trao đổi hàng hóa sức lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở thỏa thuận với nhau về tiền lương, các điều kiện làm việc,...
	B. Là các loại hàng hóa, dịch vụ có trên thị trường để trao đổi và mua, bán.
	C. Là người lao động bên bán, người sử dụng lao động bên mua.
	D. Là hàng hóa sức lao động - toàn bộ thể lực và trí lực của con người được vận dụng trong quá trình lao động.
Câu 2. Để tìm được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ cần thực hiện theo mấy bước?
	A. 4 bước.	B. 3 bước.	C. 6 bước	D. 5 bước.
Câu 3. Để đưa ra quyết định chọn nghề tương lai cho phù hợp, mỗi học sinh cần phải làm gì?
	A. Có kế hoạch học tập, lựa chọn nghề phù hợp thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội.
	B. Có kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện để chuẩn bị cho việc tham gia vào hoạt động nghề nghiệp.
	C. Học ngành kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính tại các cơ ở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.
	D. Căn cứ lựa chọn nghề phù hợp với sở thích với bản thân.
Câu 4. Vấn đề cơ bản của thị trường lao động hiện nay là?
	A. Chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đồng đều.
	B. Chất lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao.
	C. Xu hướng cầu lao động cao hơn cung lao động.
	D. Xu hướng tuyển dụng lao động chưa được đào tạo, thiếu kinh nghiệm.
Câu 5. Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động?
	A. 2 yếu tố.	B. 1 yếu tố.	C. 4 yếu tố.	D. 5 yếu tố.
Câu 6. Thế nào được gọi là nghề nghiệp lí tưởng?
	A. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng, năng lực và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	B. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực trong môi trường nghề nghiệp yêu thích và được trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	C. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực, phẩm chất, có thu nhập và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	D. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực, có thu nhập và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
Câu 7. Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là gì?
	A. Thị trường trao đổi hàng hóa.
	B. Thị trường trao đổi - sản xuất.
	C. Thị trường lao động.
	D. Thị trường chuyển dịch cơ cấu hàng hóa.
Câu 8. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ có tác động như thế nào đối với thị trường lao động?
	A. Tác động đến sự phát triển kinh tế của từng địa phương.
	B. Tác động đến các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ.
	C. Tác động đến sự phát triển xã hội của đất nước.
	D. Tác động đến các ngành nghề trong nền kinh tế cũng như các nhóm người lao động.
Câu 9. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng
	A. giảm tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ.
	B. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông – lâm nghiệp.
	C. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông nghiệp.
	D. giảm tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp.
Câu 10. Đâu là điều kiện quan trọng giúp chúng ta có thêm động lực để phát triển kĩ năng, vượt khó trên con đường chinh phục nghề nghiệp?
	A. Sở thích.	B. Gia đình.	C. Cá tính.	D. Năng lực.
Câu 11. Tìm kiếm các thông tin liên quan đến thị trường lao động các ngành nghề kĩ thuật, công nghệ ở những công cụ hỗ trợ nào?
	A. Từ người thân, thầy cô.	B. Ngoại khóa ở trường.
	C. Google, Bing, ChatGPT,...	D. Sách, báo, truyện, trò chơi,...
Câu 12. Lợi ích của việc được chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách bản thân là
	A. Dễ thích ứng với các yêu cầu công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
	B. Đánh giá được năng lực bản thân phù hợp với nghề nghiệp lựa chọn.
	C. Có cái nhìn tổng quan về tính cách và sở thích để chọn nghề nghiệp phù hợp.
	D. Lập kế hoạch rèn luyện phù hợp với bản thân.
Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiên cứu?
	A. Thích điều tra, phân loại, khái quát và tổng hợp vấn đề.
	B. Có khả năng phân tích vấn đề, tư duy mạch lạc.
	C. Thích các hoạt động vì mục tiêu cộng đồng, mong muốn đóng góp cho xã hội.
	D. Thích tìm hiểu, khám phá nhiều vấn đề mới.
Câu 14. Sự mất cân đối cung – cầu lao động được thể hiện ở những khu vực nào?
	A. Trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các vùng, khu vực và ngành nghề.
	B. Trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các doanh nghiệp.
	C. Trên phạm vi cả nước.
	D. Giữa các doanh nghiệp, các vùng và khu vực ngành nghề.
Câu 15. Những công việc nào phù hợp với sở thích khám phá, sử dụng máy móc, làm những công việc sử dụng thao tác tay chân?
	A. Cơ khí, điện, công nghệ thông tin.
	B. Toán học, nghiên cứu khoa học.
	C. Ngân hàng, công nghệ thông tin.
	D. Cơ khí, sáng tác văn học, nghệ thuật.
Câu 16. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm quản lí?
	A. Có tính phiêu lưu, mạo hiểm, có tính quyết đoán, năng động.
	B. Dễ xúc động, có óc tưởng tượng phong phú; thích tự do.
	C. Thích cạnh tranh, muốn người khác phải nể phục.
	D. Có khả năng thuyết phục.
Câu 17. Em hiểu thế nào là ngành khoa học dữ liệu?
	A. Là ngành khoa học liên quan đến việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược.
	B. Là ngành nghiên cứu liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
	C. Là ngành khoa học liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
	D. Là ngành khoa học quản trị và phân tích dữ liệu, trích xuất các giá trị từ dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động.
Câu 18. Nhà nước đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy thị trường lao động?
	A. Nhà nước là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	B. Nhà nước là một trong những yếu tố giúp nâng cao chất lượng lao động.
	C. Nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy thị trường lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	D. Nhà nước chiếm vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
Câu 19. Đặc điểm của chất lượng lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật của lực lượng lao động là gì?
	A. Vẫn còn thấp và chậm cải thiện, khan hiếm lao động trình độ cao.
	B. Trình độ lao động cao nhưng chưa đáp ứng được thị trường lao động.
	C. Chất lượng lao động và trình độ chuyên môn cao nhưng chưa phù hợp với thực tiễn việc làm.
	D. Trình độ chuyên môn kĩ thuật còn thấp.
Câu 20. Những người có khả năng về kĩ thuật, công nghệ, tư duy hệ thống phù hợp với những công việc nào?
	A. Lập trình viên, an ninh mạng, ngân hàng,...
	B. Điện – điện tử, lập trình viên, an ninh mạng,...
	C. Cơ khí, điện – điện tử, kiến trúc, xây dựng,...
	D. Kiến trúc sư, an ninh mạng, xây dựng,...
Câu 21. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiệp vụ?
	A. Thường đặt mục tiêu trong cuộc sống.
	B. Có đầu óc sắp xếp tổ chức, tính cẩn thận, đáng tin cậy.
	C. Có tính tự lập, suy nghĩ thực tế, thích nghi nhanh chóng.
	D. Thích công việc lưu trữ, cập nhật thông tin, thích làm việc với dữ liệu, con số.
Câu 22. Những tiến bộ về công nghệ có vai trò gì đối với thị trường lao động?
	A. Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt cầu lao động.
	B. Làm thay đổi nguồn nhân lực trong thị trường theo hướng tích cực.
	C. Làm cho thị trường lao động có những thay đổi lớn theo hướng yêu cầu ngày càng thấp đối với người lao động về năng lực, trình độ chuyên môn.
	D. Cung cấp kĩ năng thiết yếu như giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo.
Câu 23. Người được đào tạo chuyên sâu về ngành khoa học dữ liệu được gọi là gì?
	A. Lập trình viên.	B. Kiến trúc sư.
	C. Nhà khoa học dữ liệu.	D. Nhà nghiên cứu khoa học.
Câu 24. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của thị trường lao động?
	A. Đóng vai trò to lớn trong việc định hướng nghề nghiệp.
	B. Người sử dụng lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp với nhu cầu của thị trường.
	C. Cung cấp cho người lao động thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động.
	D. Phát triển kinh tế - xã hội.
Câu 25. Để tìm hiểu trước khi quyết định lựa chọn nghề nghiệp cần tìm hiểu những thông tin nào?
	A. Thị trường lao động, năng lực, phẩm chất.
	B. Năng lực, sở thích, cơ hội phát triển.
	C. Sở thích, thị trường lao động, năng lực.
	D. Sở thích, năng lực, thu nhập.
Câu 26. Những người trầm tính, ít nói, có tính độc lập cao trong công việc phù hợp với những công việc nào trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
	A. Điện – điện tử, lập trình viên.	B. Kiến trúc sư, an ninh mạng.
	C. Cơ khí, điện – điện tử.	D. Lập trình viên, an ninh mạng.
Câu 27. Các chính sách phát triển nguồn nhân lực đúng đắn do Nhà nước ban hành đem lại lợi ích gì?
	A. Giúp nâng cao chất lượng của cung lao động.
	B. Giúp điều chỉnh kinh tế, chính sách đầu tư phù hợp.
	C. Giúp phân bổ đầu tư làm cầu lao động tăng.
	D. Giúp nâng cao chất lượng lao động giữa các ngành nghề.
Câu 28. Để chọn nghề phù hợp, học sinh cần thực hiện mấy bước?
	A. 3 bước.	B. 5 bước.	C. 2 bước.	D. 1 bước.
II. Tự luận: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Thị trường lao động là gì?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động.

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Thị trường lao động là gì?
	A. Là hàng hóa sức lao động - toàn bộ thể lực và trí lực của con người được vận dụng trong quá trình lao động.
	B. Là các loại hàng hóa, dịch vụ có trên thị trường để trao đổi và mua, bán.
	C. Là thị trường trao đổi hàng hóa sức lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở thỏa thuận với nhau về tiền lương, các điều kiện làm việc,...
	D. Là người lao động bên bán, người sử dụng lao động bên mua.
Câu 2. Tìm kiếm các thông tin liên quan đến thị trường lao động các ngành nghề kĩ thuật, công nghệ ở những công cụ hỗ trợ nào?
	A. Sách, báo, truyện, trò chơi,...	B. Google, Bing, ChatGPT,...
	C. Ngoại khóa ở trường.	D. Từ người thân, thầy cô.
Câu 3. Sự mất cân đối cung – cầu lao động được thể hiện ở những khu vực nào?
	A. Trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các doanh nghiệp.
	B. Trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các vùng, khu vực và ngành nghề.
	C. Giữa các doanh nghiệp, các vùng và khu vực ngành nghề.
	D. Trên phạm vi cả nước.
Câu 4. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng
	A. giảm tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp.
	B. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông – lâm nghiệp.
	C. giảm tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ.
	D. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông nghiệp.
Câu 5. Vấn đề cơ bản của thị trường lao động hiện nay là?
	A. Xu hướng tuyển dụng lao động chưa được đào tạo, thiếu kinh nghiệm.
	B. Chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đồng đều.
	C. Xu hướng cầu lao động cao hơn cung lao động.
	D. Chất lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao.
Câu 6. Nhà nước đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy thị trường lao động?
	A. Nhà nước là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	B. Nhà nước chiếm vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	C. Nhà nước là một trong những yếu tố giúp nâng cao chất lượng lao động.
	D. Nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy thị trường lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
Câu 7. Để tìm hiểu trước khi quyết định lựa chọn nghề nghiệp cần tìm hiểu những thông tin nào?
	A. Sở thích, năng lực, thu nhập.
	B. Sở thích, thị trường lao động, năng lực.
	C. Năng lực, sở thích, cơ hội phát triển.
	D. Thị trường lao động, năng lực, phẩm chất.
Câu 8. Để tìm được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ cần thực hiện theo mấy bước?
	A. 6 bước	B. 3 bước.	C. 4 bước.	D. 5 bước.
Câu 9. Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động?
	A. 2 yếu tố.	B. 4 yếu tố.	C. 5 yếu tố.	D. 1 yếu tố.
Câu 10. Người được đào tạo chuyên sâu về ngành khoa học dữ liệu được gọi là gì?
	A. Kiến trúc sư.	B. Lập trình viên.
	C. Nhà khoa học dữ liệu.	D. Nhà nghiên cứu khoa học.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiệp vụ?
	A. Có tính tự lập, suy nghĩ thực tế, thích nghi nhanh chóng.
	B. Thường đặt mục tiêu trong cuộc sống.
	C. Có đầu óc sắp xếp tổ chức, tính cẩn thận, đáng tin cậy.
	D. Thích công việc lưu trữ, cập nhật thông tin, thích làm việc với dữ liệu, con số.
Câu 12. Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là gì?
	A. Thị trường lao động.
	B. Thị trường trao đổi - sản xuất.
	C. Thị trường chuyển dịch cơ cấu hàng hóa.
	D. Thị trường trao đổi hàng hóa.
Câu 13. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ có tác động như thế nào đối với thị trường lao động?
	A. Tác động đến các ngành nghề trong nền kinh tế cũng như các nhóm người lao động.
	B. Tác động đến sự phát triển xã hội của đất nước.
	C. Tác động đến các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ.
	D. Tác động đến sự phát triển kinh tế của từng địa phương.
Câu 14. Đặc điểm của chất lượng lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật của lực lượng lao động là gì?
	A. Vẫn còn thấp và chậm cải thiện, khan hiếm lao động trình độ cao.
	B. Trình độ lao động cao nhưng chưa đáp ứng được thị trường lao động.
	C. Chất lượng lao động và trình độ chuyên môn cao nhưng chưa phù hợp với thực tiễn việc làm.
	D. Trình độ chuyên môn kĩ thuật còn thấp.
Câu 15. Để chọn nghề phù hợp, học sinh cần thực hiện mấy bước?
	A. 1 bước.	B. 3 bước.	C. 5 bước.	D. 2 bước.
Câu 16. Em hiểu thế nào là ngành khoa học dữ liệu?
	A. Là ngành khoa học quản trị và phân tích dữ liệu, trích xuất các giá trị từ dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động.
	B. Là ngành nghiên cứu liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
	C. Là ngành khoa học liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
	D. Là ngành khoa học liên quan đến việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược.
Câu 17. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của thị trường lao động?
	A. Cung cấp cho người lao động thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động.
	B. Phát triển kinh tế - xã hội.
	C. Đóng vai trò to lớn trong việc định hướng nghề nghiệp.
	D. Người sử dụng lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Câu 18. Thế nào được gọi là nghề nghiệp lí tưởng?
	A. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực, có thu nhập và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	B. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực trong môi trường nghề nghiệp yêu thích và được trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	C. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng, năng lực và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	D. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực, phẩm chất, có thu nhập và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
Câu 19. Những tiến bộ về công nghệ có vai trò gì đối với thị trường lao động?
	A. Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt cầu lao động.
	B. Làm thay đổi nguồn nhân lực trong thị trường theo hướng tích cực.
	C. Cung cấp kĩ năng thiết yếu như giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo.
	D. Làm cho thị trường lao động có những thay đổi lớn theo hướng yêu cầu ngày càng thấp đối với người lao động về năng lực, trình độ chuyên môn.
Câu 20. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm quản lí?
	A. Dễ xúc động, có óc tưởng tượng phong phú; thích tự do.
	B. Thích cạnh tranh, muốn người khác phải nể phục.
	C. Có tính phiêu lưu, mạo hiểm, có tính quyết đoán, năng động.
	D. Có khả năng thuyết phục.
Câu 21. Đâu là điều kiện quan trọng giúp chúng ta có thêm động lực để phát triển kĩ năng, vượt khó trên con đường chinh phục nghề nghiệp?
	A. Sở thích.	B. Gia đình.	C. Cá tính.	D. Năng lực.
Câu 22. Những công việc nào phù hợp với sở thích khám phá, sử dụng máy móc, làm những công việc sử dụng thao tác tay chân?
	A. Cơ khí, sáng tác văn học, nghệ thuật.
	B. Toán học, nghiên cứu khoa học.
	C. Cơ khí, điện, công nghệ thông tin.
	D. Ngân hàng, công nghệ thông tin.
Câu 23. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiên cứu?
	A. Có khả năng phân tích vấn đề, tư duy mạch lạc.
	B. Thích điều tra, phân loại, khái quát và tổng hợp vấn đề.
	C. Thích các hoạt động vì mục tiêu cộng đồng, mong muốn đóng góp cho xã hội.
	D. Thích tìm hiểu, khám phá nhiều vấn đề mới.
Câu 24. Lợi ích của việc được chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách bản thân là
	A. Đánh giá được năng lực bản thân phù hợp với nghề nghiệp lựa chọn.
	B. Có cái nhìn tổng quan về tính cách và sở thích để chọn nghề nghiệp phù hợp.
	C. Lập kế hoạch rèn luyện phù hợp với bản thân.
	D. Dễ thích ứng với các yêu cầu công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Câu 25. Các chính sách phát triển nguồn nhân lực đúng đắn do Nhà nước ban hành đem lại lợi ích gì?
	A. Giúp nâng cao chất lượng lao động giữa các ngành nghề.
	B. Giúp phân bổ đầu tư làm cầu lao động tăng.
	C. Giúp điều chỉnh kinh tế, chính sách đầu tư phù hợp.
	D. Giúp nâng cao chất lượng của cung lao động.
Câu 26. Những người có khả năng về kĩ thuật, công nghệ, tư duy hệ thống phù hợp với những công việc nào?
	A. Cơ khí, điện – điện tử, kiến trúc, xây dựng,...
	B. Lập trình viên, an ninh mạng, ngân hàng,...
	C. Kiến trúc sư, an ninh mạng, xây dựng,...
	D. Điện – điện tử, lập trình viên, an ninh mạng,...
Câu 27. Để đưa ra quyết định chọn nghề tương lai cho phù hợp, mỗi học sinh cần phải làm gì?
	A. Căn cứ lựa chọn nghề phù hợp với sở thích với bản thân.
	B. Có kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện để chuẩn bị cho việc tham gia vào hoạt động nghề nghiệp.
	C. Học ngành kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính tại các cơ ở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.
	D. Có kế hoạch học tập, lựa chọn nghề phù hợp thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội.
Câu 28. Những người trầm tính, ít nói, có tính độc lập cao trong công việc phù hợp với những công việc nào trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
	A. Lập trình viên, an ninh mạng.	B. Cơ khí, điện – điện tử.
	C. Điện – điện tử, lập trình viên.	D. Kiến trúc sư, an ninh mạng.
II. Tự luận: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Thị trường lao động là gì?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động.

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Để đưa ra quyết định chọn nghề tương lai cho phù hợp, mỗi học sinh cần phải làm gì?
	A. Học ngành kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính tại các cơ ở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.
	B. Có kế hoạch học tập, lựa chọn nghề phù hợp thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội.
	C. Căn cứ lựa chọn nghề phù hợp với sở thích với bản thân.
	D. Có kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện để chuẩn bị cho việc tham gia vào hoạt động nghề nghiệp.
Câu 2. Tìm kiếm các thông tin liên quan đến thị trường lao động các ngành nghề kĩ thuật, công nghệ ở những công cụ hỗ trợ nào?
	A. Google, Bing, ChatGPT,...	B. Ngoại khóa ở trường.
	C. Từ người thân, thầy cô.	D. Sách, báo, truyện, trò chơi,...
Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiệp vụ?
	A. Có đầu óc sắp xếp tổ chức, tính cẩn thận, đáng tin cậy.
	B. Thường đặt mục tiêu trong cuộc sống.
	C. Có tính tự lập, suy nghĩ thực tế, thích nghi nhanh chóng.
	D. Thích công việc lưu trữ, cập nhật thông tin, thích làm việc với dữ liệu, con số.
Câu 4. Thị trường lao động là gì?
	A. Là thị trường trao đổi hàng hóa sức lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở thỏa thuận với nhau về tiền lương, các điều kiện làm việc,...
	B. Là hàng hóa sức lao động - toàn bộ thể lực và trí lực của con người được vận dụng trong quá trình lao động.
	C. Là người lao động bên bán, người sử dụng lao động bên mua.
	D. Là các loại hàng hóa, dịch vụ có trên thị trường để trao đổi và mua, bán.
Câu 5. Em hiểu thế nào là ngành khoa học dữ liệu?
	A. Là ngành khoa học liên quan đến việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược.
	B. Là ngành khoa học quản trị và phân tích dữ liệu, trích xuất các giá trị từ dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động.
	C. Là ngành nghiên cứu liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
	D. Là ngành khoa học liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
Câu 6. Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là gì?
	A. Thị trường trao đổi - sản xuất.
	B. Thị trường trao đổi hàng hóa.
	C. Thị trường chuyển dịch cơ cấu hàng hóa.
	D. Thị trường lao động.
Câu 7. Đâu là điều kiện quan trọng giúp chúng ta có thêm động lực để phát triển kĩ năng, vượt khó trên con đường chinh phục nghề nghiệp?
	A. Sở thích.	B. Gia đình.	C. Năng lực.	D. Cá tính.
Câu 8. Để tìm hiểu trước khi quyết định lựa chọn nghề nghiệp cần tìm hiểu những thông tin nào?
	A. Thị trường lao động, năng lực, phẩm chất.
	B. Sở thích, thị trường lao động, năng lực.
	C. Năng lực, sở thích, cơ hội phát triển.
	D. Sở thích, năng lực, thu nhập.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiên cứu?
	A. Thích điều tra, phân loại, khái quát và tổng hợp vấn đề.
	B. Có khả năng phân tích vấn đề, tư duy mạch lạc.
	C. Thích tìm hiểu, khám phá nhiều vấn đề mới.
	D. Thích các hoạt động vì mục tiêu cộng đồng, mong muốn đóng góp cho xã hội.
Câu 10. Vấn đề cơ bản của thị trường lao động hiện nay là?
	A. Xu hướng cầu lao động cao hơn cung lao động.
	B. Chất lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao.
	C. Xu hướng tuyển dụng lao động chưa được đào tạo, thiếu kinh nghiệm.
	D. Chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đồng đều.
Câu 11. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng
	A. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông nghiệp.
	B. giảm tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ.
	C. giảm tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp.
	D. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông – lâm nghiệp.
Câu 12. Những người trầm tính, ít nói, có tính độc lập cao trong công việc phù hợp với những công việc nào trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
	A. Cơ khí, điện – điện tử.	B. Lập trình viên, an ninh mạng.
	C. Điện – điện tử, lập trình viên.	D. Kiến trúc sư, an ninh mạng.
Câu 13. Các chính sách phát triển nguồn nhân lực đúng đắn do Nhà nước ban hành đem lại lợi ích gì?
	A. Giúp nâng cao chất lượng lao động giữa các ngành nghề.
	B. Giúp nâng cao chất lượng của cung lao động.
	C. Giúp phân bổ đầu tư làm cầu lao động tăng.
	D. Giúp điều chỉnh kinh tế, chính sách đầu tư phù hợp.
Câu 14. Để chọn nghề phù hợp, học sinh cần thực hiện mấy bước?
	A. 2 bước.	B. 3 bước.	C. 5 bước.	D. 1 bước.
Câu 15. Những công việc nào phù hợp với sở thích khám phá, sử dụng máy móc, làm những công việc sử dụng thao tác tay chân?
	A. Cơ khí, điện, công nghệ thông tin.
	B. Toán học, nghiên cứu khoa học.
	C. Cơ khí, sáng tác văn học, nghệ thuật.
	D. Ngân hàng, công nghệ thông tin.
Câu 16. Sự mất cân đối cung – cầu lao động được thể hiện ở những khu vực nào?
	A. Giữa các doanh nghiệp, các vùng và khu vực ngành nghề.
	B. Trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các doanh nghiệp.
	C. Trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các vùng, khu vực và ngành nghề.
	D. Trên phạm vi cả nước.
Câu 17. Thế nào được gọi là nghề nghiệp lí tưởng?
	A. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng, năng lực và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	B. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực trong môi trường nghề nghiệp yêu thích và được trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	C. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực, có thu nhập và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	D. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực, phẩm chất, có thu nhập và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
Câu 18. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ có tác động như thế nào đối với thị trường lao động?
	A. Tác động đến sự phát triển kinh tế của từng địa phương.
	B. Tác động đến sự phát triển xã hội của đất nước.
	C. Tác động đến các ngành nghề trong nền kinh tế cũng như các nhóm người lao động.
	D. Tác động đến các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ.
Câu 19. Người được đào tạo chuyên sâu về ngành khoa học dữ liệu được gọi là gì?
	A. Nhà nghiên cứu khoa học.	B. Lập trình viên.
	C. Nhà khoa học dữ liệu.	D. Kiến trúc sư.
Câu 20. Nhà nước đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy thị trường lao động?
	A. Nhà nước là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	B. Nhà nước là một trong những yếu tố giúp nâng cao chất lượng lao động.
	C. Nhà nước chiếm vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	D. Nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy thị trường lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
Câu 21. Những người có khả năng về kĩ thuật, công nghệ, tư duy hệ thống phù hợp với những công việc nào?
	A. Cơ khí, điện – điện tử, kiến trúc, xây dựng,...
	B. Kiến trúc sư, an ninh mạng, xây dựng,...
	C. Điện – điện tử, lập trình viên, an ninh mạng,...
	D. Lập trình viên, an ninh mạng, ngân hàng,...
Câu 22. Những tiến bộ về công nghệ có vai trò gì đối với thị trường lao động?
	A. Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt cầu lao động.
	B. Cung cấp kĩ năng thiết yếu như giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo.
	C. Làm cho thị trường lao động có những thay đổi lớn theo hướng yêu cầu ngày càng thấp đối với người lao động về năng lực, trình độ chuyên môn.
	D. Làm thay đổi nguồn nhân lực trong thị trường theo hướng tích cực.
Câu 23. Để tìm được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ cần thực hiện theo mấy bước?
	A. 6 bước	B. 4 bước.	C. 5 bước.	D. 3 bước.
Câu 24. Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động?
	A. 1 yếu tố.	B. 4 yếu tố.	C. 2 yếu tố.	D. 5 yếu tố.
Câu 25. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm quản lí?
	A. Có tính phiêu lưu, mạo hiểm, có tính quyết đoán, năng động.
	B. Có khả năng thuyết phục.
	C. Thích cạnh tranh, muốn người khác phải nể phục.
	D. Dễ xúc động, có óc tưởng tượng phong phú; thích tự do.
Câu 26. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của thị trường lao động?
	A. Cung cấp cho người lao động thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động.
	B. Đóng vai trò to lớn trong việc định hướng nghề nghiệp.
	C. Người sử dụng lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp với nhu cầu của thị trường.
	D. Phát triển kinh tế - xã hội.
Câu 27. Đặc điểm của chất lượng lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật của lực lượng lao động là gì?
	A. Trình độ lao động cao nhưng chưa đáp ứng được thị trường lao động.
	B. Vẫn còn thấp và chậm cải thiện, khan hiếm lao động trình độ cao.
	C. Chất lượng lao động và trình độ chuyên môn cao nhưng chưa phù hợp với thực tiễn việc làm.
	D. Trình độ chuyên môn kĩ thuật còn thấp.
Câu 28. Lợi ích của việc được chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách bản thân là
	A. Dễ thích ứng với các yêu cầu công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
	B. Lập kế hoạch rèn luyện phù hợp với bản thân.
	C. Đánh giá được năng lực bản thân phù hợp với nghề nghiệp lựa chọn.
	D. Có cái nhìn tổng quan về tính cách và sở thích để chọn nghề nghiệp phù hợp.
II. Tự luận: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Thị trường lao động là gì?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động.

------ HẾT ------


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

--------------------
Mã đề 904
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Để tìm được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ cần thực hiện theo mấy bước?
	A. 5 bước.	B. 3 bước.	C. 4 bước.	D. 6 bước
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm quản lí?
	A. Thích cạnh tranh, muốn người khác phải nể phục.
	B. Có tính phiêu lưu, mạo hiểm, có tính quyết đoán, năng động.
	C. Dễ xúc động, có óc tưởng tượng phong phú; thích tự do.
	D. Có khả năng thuyết phục.
Câu 3. Đặc điểm của chất lượng lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật của lực lượng lao động là gì?
	A. Trình độ lao động cao nhưng chưa đáp ứng được thị trường lao động.
	B. Chất lượng lao động và trình độ chuyên môn cao nhưng chưa phù hợp với thực tiễn việc làm.
	C. Trình độ chuyên môn kĩ thuật còn thấp.
	D. Vẫn còn thấp và chậm cải thiện, khan hiếm lao động trình độ cao.
Câu 4. Tìm kiếm các thông tin liên quan đến thị trường lao động các ngành nghề kĩ thuật, công nghệ ở những công cụ hỗ trợ nào?
	A. Ngoại khóa ở trường.	B. Google, Bing, ChatGPT,...
	C. Sách, báo, truyện, trò chơi,...	D. Từ người thân, thầy cô.
Câu 5. Các chính sách phát triển nguồn nhân lực đúng đắn do Nhà nước ban hành đem lại lợi ích gì?
	A. Giúp phân bổ đầu tư làm cầu lao động tăng.
	B. Giúp nâng cao chất lượng của cung lao động.
	C. Giúp nâng cao chất lượng lao động giữa các ngành nghề.
	D. Giúp điều chỉnh kinh tế, chính sách đầu tư phù hợp.
Câu 6. Những tiến bộ về công nghệ có vai trò gì đối với thị trường lao động?
	A. Làm cho thị trường lao động có những thay đổi lớn theo hướng yêu cầu ngày càng thấp đối với người lao động về năng lực, trình độ chuyên môn.
[bookmark: _GoBack]	B. Cung cấp kĩ năng thiết yếu như giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo.
	C. Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt cầu lao động.
	D. Làm thay đổi nguồn nhân lực trong thị trường theo hướng tích cực.
Câu 7. Những người có khả năng về kĩ thuật, công nghệ, tư duy hệ thống phù hợp với những công việc nào?
	A. Điện – điện tử, lập trình viên, an ninh mạng,...
	B. Kiến trúc sư, an ninh mạng, xây dựng,...
	C. Lập trình viên, an ninh mạng, ngân hàng,...
	D. Cơ khí, điện – điện tử, kiến trúc, xây dựng,...
Câu 8. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ có tác động như thế nào đối với thị trường lao động?
	A. Tác động đến sự phát triển kinh tế của từng địa phương.
	B. Tác động đến các ngành nghề trong nền kinh tế cũng như các nhóm người lao động.
	C. Tác động đến các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ.
	D. Tác động đến sự phát triển xã hội của đất nước.
Câu 9. Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là gì?
	A. Thị trường lao động.
	B. Thị trường chuyển dịch cơ cấu hàng hóa.
	C. Thị trường trao đổi - sản xuất.
	D. Thị trường trao đổi hàng hóa.
Câu 10. Vấn đề cơ bản của thị trường lao động hiện nay là?
	A. Xu hướng cầu lao động cao hơn cung lao động.
	B. Xu hướng tuyển dụng lao động chưa được đào tạo, thiếu kinh nghiệm.
	C. Chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đồng đều.
	D. Chất lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao.
Câu 11. Để chọn nghề phù hợp, học sinh cần thực hiện mấy bước?
	A. 3 bước.	B. 2 bước.	C. 1 bước.	D. 5 bước.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiệp vụ?
	A. Thường đặt mục tiêu trong cuộc sống.
	B. Có đầu óc sắp xếp tổ chức, tính cẩn thận, đáng tin cậy.
	C. Thích công việc lưu trữ, cập nhật thông tin, thích làm việc với dữ liệu, con số.
	D. Có tính tự lập, suy nghĩ thực tế, thích nghi nhanh chóng.
Câu 13. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của thị trường lao động?
	A. Cung cấp cho người lao động thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động.
	B. Phát triển kinh tế - xã hội.
	C. Đóng vai trò to lớn trong việc định hướng nghề nghiệp.
	D. Người sử dụng lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiên cứu?
	A. Có khả năng phân tích vấn đề, tư duy mạch lạc.
	B. Thích tìm hiểu, khám phá nhiều vấn đề mới.
	C. Thích các hoạt động vì mục tiêu cộng đồng, mong muốn đóng góp cho xã hội.
	D. Thích điều tra, phân loại, khái quát và tổng hợp vấn đề.
Câu 15. Sự mất cân đối cung – cầu lao động được thể hiện ở những khu vực nào?
	A. Trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các doanh nghiệp.
	B. Giữa các doanh nghiệp, các vùng và khu vực ngành nghề.
	C. Trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các vùng, khu vực và ngành nghề.
	D. Trên phạm vi cả nước.
Câu 16. Để đưa ra quyết định chọn nghề tương lai cho phù hợp, mỗi học sinh cần phải làm gì?
	A. Có kế hoạch học tập, lựa chọn nghề phù hợp thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội.
	B. Học ngành kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính tại các cơ ở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.
	C. Có kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện để chuẩn bị cho việc tham gia vào hoạt động nghề nghiệp.
	D. Căn cứ lựa chọn nghề phù hợp với sở thích với bản thân.
Câu 17. Nhà nước đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy thị trường lao động?
	A. Nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy thị trường lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	B. Nhà nước là một trong những yếu tố giúp nâng cao chất lượng lao động.
	C. Nhà nước chiếm vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	D. Nhà nước là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
Câu 18. Lợi ích của việc được chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách bản thân là
	A. Đánh giá được năng lực bản thân phù hợp với nghề nghiệp lựa chọn.
	B. Có cái nhìn tổng quan về tính cách và sở thích để chọn nghề nghiệp phù hợp.
	C. Lập kế hoạch rèn luyện phù hợp với bản thân.
	D. Dễ thích ứng với các yêu cầu công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Câu 19. Để tìm hiểu trước khi quyết định lựa chọn nghề nghiệp cần tìm hiểu những thông tin nào?
	A. Sở thích, thị trường lao động, năng lực.
	B. Năng lực, sở thích, cơ hội phát triển.
	C. Sở thích, năng lực, thu nhập.
	D. Thị trường lao động, năng lực, phẩm chất.
Câu 20. Những người trầm tính, ít nói, có tính độc lập cao trong công việc phù hợp với những công việc nào trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
	A. Cơ khí, điện – điện tử.	B. Kiến trúc sư, an ninh mạng.
	C. Lập trình viên, an ninh mạng.	D. Điện – điện tử, lập trình viên.
Câu 21. Thế nào được gọi là nghề nghiệp lí tưởng?
	A. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng, năng lực và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	B. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực, phẩm chất, có thu nhập và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	C. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực, có thu nhập và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	D. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực trong môi trường nghề nghiệp yêu thích và được trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
Câu 22. Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động?
	A. 5 yếu tố.	B. 2 yếu tố.	C. 4 yếu tố.	D. 1 yếu tố.
Câu 23. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng
	A. giảm tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ.
	B. giảm tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp.
	C. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông nghiệp.
	D. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông – lâm nghiệp.
Câu 24. Em hiểu thế nào là ngành khoa học dữ liệu?
	A. Là ngành nghiên cứu liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
	B. Là ngành khoa học liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
	C. Là ngành khoa học liên quan đến việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược.
	D. Là ngành khoa học quản trị và phân tích dữ liệu, trích xuất các giá trị từ dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động.
Câu 25. Đâu là điều kiện quan trọng giúp chúng ta có thêm động lực để phát triển kĩ năng, vượt khó trên con đường chinh phục nghề nghiệp?
	A. Cá tính.	B. Năng lực.	C. Gia đình.	D. Sở thích.
Câu 26. Những công việc nào phù hợp với sở thích khám phá, sử dụng máy móc, làm những công việc sử dụng thao tác tay chân?
	A. Cơ khí, điện, công nghệ thông tin.
	B. Toán học, nghiên cứu khoa học.
	C. Cơ khí, sáng tác văn học, nghệ thuật.
	D. Ngân hàng, công nghệ thông tin.
Câu 27. Thị trường lao động là gì?
	A. Là người lao động bên bán, người sử dụng lao động bên mua.
	B. Là thị trường trao đổi hàng hóa sức lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở thỏa thuận với nhau về tiền lương, các điều kiện làm việc,...
	C. Là các loại hàng hóa, dịch vụ có trên thị trường để trao đổi và mua, bán.
	D. Là hàng hóa sức lao động - toàn bộ thể lực và trí lực của con người được vận dụng trong quá trình lao động.
Câu 28. Người được đào tạo chuyên sâu về ngành khoa học dữ liệu được gọi là gì?
	A. Lập trình viên.	B. Nhà khoa học dữ liệu.
	C. Nhà nghiên cứu khoa học.	D. Kiến trúc sư.
II. Tự luận: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Thị trường lao động là gì?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động.

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiên cứu?
	A. Có khả năng phân tích vấn đề, tư duy mạch lạc.
	B. Thích điều tra, phân loại, khái quát và tổng hợp vấn đề.
	C. Thích các hoạt động vì mục tiêu cộng đồng, mong muốn đóng góp cho xã hội.
	D. Thích tìm hiểu, khám phá nhiều vấn đề mới.
Câu 2. Những tiến bộ về công nghệ có vai trò gì đối với thị trường lao động?
	A. Làm cho thị trường lao động có những thay đổi lớn theo hướng yêu cầu ngày càng thấp đối với người lao động về năng lực, trình độ chuyên môn.
	B. Cung cấp kĩ năng thiết yếu như giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo.
	C. Làm thay đổi nguồn nhân lực trong thị trường theo hướng tích cực.
	D. Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt cầu lao động.
Câu 3. Để chọn nghề phù hợp, học sinh cần thực hiện mấy bước?
	A. 5 bước.	B. 3 bước.	C. 2 bước.	D. 1 bước.
Câu 4. Sự mất cân đối cung – cầu lao động được thể hiện ở những khu vực nào?
	A. Trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các doanh nghiệp.
	B. Trong phạm vi cả nước nói chung cũng như giữa các vùng, khu vực và ngành nghề.
	C. Trên phạm vi cả nước.
	D. Giữa các doanh nghiệp, các vùng và khu vực ngành nghề.
Câu 5. Em hiểu thế nào là ngành khoa học dữ liệu?
	A. Là ngành khoa học liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
	B. Là ngành khoa học liên quan đến việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược.
	C. Là ngành khoa học quản trị và phân tích dữ liệu, trích xuất các giá trị từ dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động.
	D. Là ngành nghiên cứu liên quan đến việc khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để dự đoán các xu hướng trong tương lai và đưa ra các quyết định, chiến lược hành động.
Câu 6. Để tìm hiểu trước khi quyết định lựa chọn nghề nghiệp cần tìm hiểu những thông tin nào?
	A. Sở thích, năng lực, thu nhập.
	B. Thị trường lao động, năng lực, phẩm chất.
	C. Sở thích, thị trường lao động, năng lực.
	D. Năng lực, sở thích, cơ hội phát triển.
Câu 7. Thị trường lao động là gì?
	A. Là người lao động bên bán, người sử dụng lao động bên mua.
	B. Là hàng hóa sức lao động - toàn bộ thể lực và trí lực của con người được vận dụng trong quá trình lao động.
	C. Là các loại hàng hóa, dịch vụ có trên thị trường để trao đổi và mua, bán.
	D. Là thị trường trao đổi hàng hóa sức lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở thỏa thuận với nhau về tiền lương, các điều kiện làm việc,...
Câu 8. Nhà nước đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy thị trường lao động?
	A. Nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy thị trường lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	B. Nhà nước là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	C. Nhà nước chiếm vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường lao động thông qua việc ban hành các chính sách phù hợp.
	D. Nhà nước là một trong những yếu tố giúp nâng cao chất lượng lao động.
Câu 9. Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là gì?
	A. Thị trường trao đổi hàng hóa.
	B. Thị trường trao đổi - sản xuất.
	C. Thị trường lao động.
	D. Thị trường chuyển dịch cơ cấu hàng hóa.
Câu 10. Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động?
	A. 5 yếu tố.	B. 2 yếu tố.	C. 1 yếu tố.	D. 4 yếu tố.
Câu 11. Những công việc nào phù hợp với sở thích khám phá, sử dụng máy móc, làm những công việc sử dụng thao tác tay chân?
	A. Ngân hàng, công nghệ thông tin.
	B. Toán học, nghiên cứu khoa học.
	C. Cơ khí, điện, công nghệ thông tin.
	D. Cơ khí, sáng tác văn học, nghệ thuật.
Câu 12. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ có tác động như thế nào đối với thị trường lao động?
	A. Tác động đến các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ.
	B. Tác động đến sự phát triển xã hội của đất nước.
	C. Tác động đến các ngành nghề trong nền kinh tế cũng như các nhóm người lao động.
	D. Tác động đến sự phát triển kinh tế của từng địa phương.
Câu 13. Để đưa ra quyết định chọn nghề tương lai cho phù hợp, mỗi học sinh cần phải làm gì?
	A. Có kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện để chuẩn bị cho việc tham gia vào hoạt động nghề nghiệp.
	B. Có kế hoạch học tập, lựa chọn nghề phù hợp thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội.
	C. Căn cứ lựa chọn nghề phù hợp với sở thích với bản thân.
	D. Học ngành kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính tại các cơ ở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.
Câu 14. Những người trầm tính, ít nói, có tính độc lập cao trong công việc phù hợp với những công việc nào trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
	A. Điện – điện tử, lập trình viên.	B. Cơ khí, điện – điện tử.
	C. Lập trình viên, an ninh mạng.	D. Kiến trúc sư, an ninh mạng.
Câu 15. Tìm kiếm các thông tin liên quan đến thị trường lao động các ngành nghề kĩ thuật, công nghệ ở những công cụ hỗ trợ nào?
	A. Google, Bing, ChatGPT,...	B. Ngoại khóa ở trường.
	C. Sách, báo, truyện, trò chơi,...	D. Từ người thân, thầy cô.
Câu 16. Thế nào được gọi là nghề nghiệp lí tưởng?
	A. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực, có thu nhập và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	B. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực trong môi trường nghề nghiệp yêu thích và được trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	C. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng và năng lực, phẩm chất, có thu nhập và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
	D. Được thỏa mãn đam mê, được phát huy tài năng, năng lực và xã hội trân trọng những gì chúng ta đã cống hiến.
Câu 17. Để tìm được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ cần thực hiện theo mấy bước?
	A. 4 bước.	B. 5 bước.	C. 3 bước.	D. 6 bước
Câu 18. Vấn đề cơ bản của thị trường lao động hiện nay là?
	A. Xu hướng tuyển dụng lao động chưa được đào tạo, thiếu kinh nghiệm.
	B. Chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đồng đều.
	C. Xu hướng cầu lao động cao hơn cung lao động.
	D. Chất lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao.
Câu 19. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của thị trường lao động?
	A. Người sử dụng lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp với nhu cầu của thị trường.
	B. Phát triển kinh tế - xã hội.
	C. Cung cấp cho người lao động thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động.
	D. Đóng vai trò to lớn trong việc định hướng nghề nghiệp.
Câu 20. Đặc điểm của chất lượng lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật của lực lượng lao động là gì?
	A. Vẫn còn thấp và chậm cải thiện, khan hiếm lao động trình độ cao.
	B. Chất lượng lao động và trình độ chuyên môn cao nhưng chưa phù hợp với thực tiễn việc làm.
	C. Trình độ lao động cao nhưng chưa đáp ứng được thị trường lao động.
	D. Trình độ chuyên môn kĩ thuật còn thấp.
Câu 21. Những người có khả năng về kĩ thuật, công nghệ, tư duy hệ thống phù hợp với những công việc nào?
	A. Lập trình viên, an ninh mạng, ngân hàng,...
	B. Kiến trúc sư, an ninh mạng, xây dựng,...
	C. Cơ khí, điện – điện tử, kiến trúc, xây dựng,...
	D. Điện – điện tử, lập trình viên, an ninh mạng,...
Câu 22. Các chính sách phát triển nguồn nhân lực đúng đắn do Nhà nước ban hành đem lại lợi ích gì?
	A. Giúp nâng cao chất lượng của cung lao động.
	B. Giúp phân bổ đầu tư làm cầu lao động tăng.
	C. Giúp điều chỉnh kinh tế, chính sách đầu tư phù hợp.
	D. Giúp nâng cao chất lượng lao động giữa các ngành nghề.
Câu 23. Đâu là điều kiện quan trọng giúp chúng ta có thêm động lực để phát triển kĩ năng, vượt khó trên con đường chinh phục nghề nghiệp?
	A. Sở thích.	B. Gia đình.	C. Cá tính.	D. Năng lực.
Câu 24. Lợi ích của việc được chọn nghề nghiệp phù hợp với tính cách bản thân là
	A. Đánh giá được năng lực bản thân phù hợp với nghề nghiệp lựa chọn.
	B. Có cái nhìn tổng quan về tính cách và sở thích để chọn nghề nghiệp phù hợp.
	C. Dễ thích ứng với các yêu cầu công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
	D. Lập kế hoạch rèn luyện phù hợp với bản thân.
Câu 25. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng
	A. giảm tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp.
	B. giảm tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ.
	C. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông nghiệp.
	D. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông – lâm nghiệp.
Câu 26. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm quản lí?
	A. Có khả năng thuyết phục.
	B. Có tính phiêu lưu, mạo hiểm, có tính quyết đoán, năng động.
	C. Thích cạnh tranh, muốn người khác phải nể phục.
	D. Dễ xúc động, có óc tưởng tượng phong phú; thích tự do.
Câu 27. Người được đào tạo chuyên sâu về ngành khoa học dữ liệu được gọi là gì?
	A. Kiến trúc sư.	B. Lập trình viên.
	C. Nhà khoa học dữ liệu.	D. Nhà nghiên cứu khoa học.
Câu 28. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiệp vụ?
	A. Thường đặt mục tiêu trong cuộc sống.
	B. Có đầu óc sắp xếp tổ chức, tính cẩn thận, đáng tin cậy.
	C. Thích công việc lưu trữ, cập nhật thông tin, thích làm việc với dữ liệu, con số.
	D. Có tính tự lập, suy nghĩ thực tế, thích nghi nhanh chóng.
II. Tự luận: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Thị trường lao động là gì?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động.

------ HẾT ------
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	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	C
	A
	C
	A
	C
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	A


ĐỀ 902
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	A
	A
	A
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	C
	C
	D
	D
	A
	B
	A


ĐỀ 903
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	A
	C
	A
	D
	D
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	B
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	C
	C
	C
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	A


ĐỀ 904
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	D
	D
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	A
	C
	C
	C
	C
	B
	D
	A
	B
	B


ĐỀ 905
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	C
	C
	A
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	C
	A
	A
	C
	C
	D
	C
	D





1. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Thị trường lao động là nơi diễn ra sự trao đổi hàng hoá “sức lao động” giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua các hoạt động tuyển dụng, thoả thuận về tiền lương và các điều kiện ràng buộc khác.
	1 điểm

	Câu 2
	Các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động
-Sự phát triển của khoa học và công nghệ:
+ Những tiến bộ về công nghệ hỗ trợ sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nhiều công ty thay đổi theo hướng giảm bớt lao động
+ Làm cho thị trường lao động có những thay đổi lớn theo yêu cầu ngày càng cao đói với người lao động về năng lực, trình độ chuyên môn và các kĩ năng thiết yếu
- Sự chuyển dịch cơ cấu giữa các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế và các vnngf lãnh thôi làm thay đổi nhu cầu lao động giữa các ngành, nghề kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu lao động tương ứng
- Nhu cầu lao động: Sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, từng địa phương và nhu cầu sản xuất, tiêu dùng hang hóa tác động đến số lượng ngành, nghề, nhu cầu thu hút nguồn nhân lực của người sử dụng lao động khác nhau
- Nguồn lao động: Số lượng lao động, thời gian tham gia lao động, chất lượng và cơ cấu nguồn lực con người tham gia vào thị trường lao động luôn thay đổi theo thời gian và không gian giữa các vùng, ngành là yếu tố làm thay đổi thị trường lao động.

	0,5 điểm







0,5 điểm



0,5 điểm



0,5 điểm



	
GV ra đề





	
TTCM duyệt





	
Ban giám hiệu duyệt









